
NSTW NS tỉnh

NS 

huyện 

(bao 

gồm 

NS xã)

Các 

nguồn 

vốn 

khác

NSTW NS tỉnh

NS 

huyện 

(bao 

gồm 

NS xã)

Các 

nguồn 

vốn 

khác

NSTW NS tỉnh

NS huyện 

(bao gồm 

NS xã)

Các 

nguồn 

vốn 

khác

NSTW NS tỉnh

NS 

huyện 

(bao 

gồm 

NS xã)

Các 

nguồn 

vốn 

khác

NSTW NS tỉnh

NS 

huyện 

(bao 

gồm 

NS xã)

Các 

nguồn 

vốn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TỔNG SỐ 36.197.5 32.297.5 2.400.0 23.749.7 0.0 21.349.7 2.400.0 33.053.2 0.0 30.653.2 2.400.0 23.749.7 21.349.7 2.400.0 9.303.5 9.303.5

Vốn ngân sách tỉnh 36.197.5 32.297.5 2.400.0 23.749.7 21.349.7 2.400.0 33.053.2 30.653.2 2.400.0 23.749.7 21.349.7 2.400.0 9.303.5 9.303.5

I
Dự án đã đƣợc phê duyệt quyết 

toán vốn đầu tƣ hoàn thành
21.197.5 18.797.5 2.400.0 11.549.7 9.149.7 2.400.0 19.553.2 17.153.2 2.400.0 11.549.7 9.149.7 2.400.0 8.003.5 8.003.5

1

Đường giao thông bê tông xi 

măng trục chính của Cụm công 

nghiệp vào đến cổng nhà máy mỳ

Xã Bình 

Long
2016-2019

2313/QĐ-

UBND

 ngày 

28/10/2016

9.197.5 9.197.5 4.649.7 4.649.7 8.234.5       8.234.5      4.649.7     4.649.7        3.584.8      3.584.8    

2 Khu dân cư Đồng Gieo
Xã Bình 

Thanh Tây
2017-2019

2455a/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2017

1.780.0 1.424.0 356.0 1.026.0 670.0 356.0 1.681.9       1.325.9      356.0      1.026.0     670.0           356.0  655.9         655.9       

3 Khu dân cư Gò Dung
Xã Bình 

Thanh Tây
2017-2019

2461a/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2017

1.040.0 832.0 208.0 598.0 390.0 208.0 926.3          718.3         208.0      598.0         390.0           208.0  328.3         328.3       

4 Khu dân cư Cây Gáo
Xã Bình 

Thanh Tây
2017-2019

2462a/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2017

270.0 216.0 54.0 154.0 100.0 54.0 249.6          195.6         54.0        154.0         100.0           54.0    95.6           95.6         

5 Khu dân cư Gò Thị
Xã Bình 

Thanh Tây
2017-2019

2460a/QĐ-

UBND

ngày 

30/10/2017

1.900.0 1.520.0 380.0 1.090.0 710.0 380.0 1.841.4       1.461.4      380.0      1.090.0     710.0           380.0  751.4         751.4       

6 Khu dân cư Gò Cọng
Xã Bình 

Thanh Tây
2017-2019

2457a/QĐ-

UBND

ngày 

30/10/2017

2.100.0 1.680.0 420.0 1.210.0 790.0 420.0 1.865.1       1.445.1      420.0      1.210.0     790.0           420.0  655.1         655.1       

7 Khu dân cư Cửa Đường
Xã Bình 

Thanh Tây
2017-2019

2458a/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2017

380.0 304.0 76.0 216.0 140.0 76.0 345.6          269.6         76.0        216.0         140.0           76.0    129.6         129.6       

8 Khu dân cư 8,6ha
Xã Bình 

Đông
2017-2019

2456a/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2017

800.0 640.0 160.0 460.0 300.0 160.0 789.2          629.2         160.0      460.0         300.0           160.0  329.2         329.2       

9
Khu dân cư Tây sông Trà Bồng 

giai đoạn 3

Xã Bình 

Thạnh
2017-2019

2464a/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2017

1.050.0 840.0 210.0 610.0 400.0 210.0 1.000.1       790.1         210.0      610.0         400.0           210.0  390.1         390.1       

10 Khu dân cư 16,8ha
Xã Bình 

Thuận
2017-2019

2465a/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2017

810.0 648.0 162.0 462.0 300.0 162.0 793.5          631.5         162.0      462.0         300.0           162.0  331.5         331.5       

11 Khu dân cư Trung Minh
Xã Bình 

Chánh
2017-2019

2459a/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2017

980.0 784.0 196.0 566.0 370.0 196.0 980.0          784.0         196.0      566.0         370.0           196.0  414.0         414.0       

12 Khu dân cư số 3
Xã Bình 

Hải
2017-2019

2463a/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2017

890.0 712.0 178.0 508.0 330.0 178.0 846.0          668.0         178.0      508.0         330.0           178.0  338.0         338.0       

II Dự án chuyển tiếp                -       15.000.0          -       13.500.0          -            -         12.200.0          -        12.200.0          -            -        13.500.0          -       13.500.0              -            -       12.200.0          -         12.200.0          -            -          1.300.0          -       1.300.0          -            -     

Quyết định đầu tƣ

Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Lũy kế vốn đã bố trí đến kế hoạch năm 2021

Ủy BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH SƠN

Nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh đến ngày 

30/9/2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Thời gian 

KC-HT

TMĐT 

Tổng số

Trong đó:

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÔNG ĐẾN 30/9/2021

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /10/2021 của UBND huyện Bình Sơn)

Trong đó:

Ghi chúTổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Khối lƣợng thực hiện từ KC đến 30/9/2021 Giải ngân từ KC đến 30/9/2021



NSTW NS tỉnh

NS 

huyện 

(bao 

gồm 

NS xã)

Các 

nguồn 

vốn 

khác

NSTW NS tỉnh

NS 

huyện 

(bao 

gồm 

NS xã)

Các 

nguồn 

vốn 

khác

NSTW NS tỉnh

NS huyện 

(bao gồm 

NS xã)

Các 

nguồn 

vốn 

khác

NSTW NS tỉnh

NS 

huyện 

(bao 

gồm 

NS xã)

Các 

nguồn 

vốn 

khác

NSTW NS tỉnh

NS 

huyện 

(bao 

gồm 

NS xã)

Các 

nguồn 

vốn 

khác

Quyết định đầu tƣ

Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Lũy kế vốn đã bố trí đến kế hoạch năm 2021
Nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh đến ngày 

30/9/2021

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

TT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Thời gian 

KC-HT

TMĐT 

Tổng số

Trong đó: Trong đó:

Ghi chúTổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:

Khối lƣợng thực hiện từ KC đến 30/9/2021 Giải ngân từ KC đến 30/9/2021

1 Đường vào đập tràn Vực Bà
xã Bình 

Minh
2017-2021

1980/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2017 

15.000.0 13.500.0 12.200.0 12.200.0 13.500.0     13.500.0    12.200.0   12.200.0      1.300.0      1.300.0    
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